	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số:  431 /QĐ-ĐHSPKTNĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày  24  tháng 4 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các Ban biên soạn giáo trình môn học, tập bài giảng môn học, tài liệu tham khảo cấp Trường năm 2014

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
        Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 22 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ;

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-BLĐTBXH ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;
Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học cấp Trường của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;
Căn cứ kết luận của Hội đồng xét chọn chính thức các Ban biên soạn giáo trình môn học, tập bài giảng môn học, tài liệu tham khảo cấp Trường năm 2014;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập các Ban biên soạn giáo trình môn học, tập bài giảng môn học, tài liệu tham khảo năm 2014 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các Ban biên soạn có nhiệm vụ triển khai biên soạn giáo trình môn học, tập bài giảng môn học, tài liệu tham khảo theo đúng tiến độ và nội dung trong chương trình chi tiết môn học đã được phê duyệt.

Điều 3. Các Ban biên soạn được hưởng quyền lợi theo quy định hiện hành.
Điều 4. Các đơn vị chủ trì có trách nhiệm đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi để các Ban biên soạn hoàn thành việc biên soạn đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng.

Điều 5. Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, phòng Kế toán - Tài chính, các đơn vị chủ trì và các Ban biên soạn có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu: VT, KH&HTQT.
	HIỆU TRƯỞNG




DANH SÁCH CÁC BAN BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH MÔN HỌC, TẬP BÀI GIẢNG MÔN HỌC, TÀI LIỆU THAM KHẢO 
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH - NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số  431   /QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 24  tháng 4  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học SPKT Nam Định)

	TT
	Phân loại
	Tên Giáo trình môn học, 

tập bài giảng môn học, 

tài liệu tham khảo
	Trình độ đào tạo
	Ban biên soạn
	Đơn vị chủ trì 
	Mã số
	Thời hạn 

hoàn thành

	
	
	
	
	Chủ biên
	Thành viên
	
	
	

	1 
	Giáo trình
	Công nghệ CNC
	Đại học, cao đẳng
	TS. Trần Văn Khiêm
	ThS. Trần Xuân Thảnh
	Khoa CK
	GT2014-01-01
	12/2014

	2 
	Tập bài giảng
	Thực hành tiện cơ bản
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Lê Văn Tiến
	ThS. Phạm Văn Hà 
ThS. Nguyễn Thị Hiên
	Khoa CK
	TB2014-01-02
	12/2014

	3 
	Tập bài giảng
	Thực hành nguội
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Vũ Văn Lợi
	ThS. Vũ Mạnh Hùng
	Khoa CK
	TB2014-01-03
	12/2014

	4 
	Tập bài giảng
	Thực hành công nghệ CAD/CAM-CNC
	Đại học
	ThS. Trần Quang Huy
	ThS. Trần Xuân Thảnh
ThS. Hoàng Xuân Huân
	Khoa CK
	TB2014-01-04
	12/2014

	5 
	Tập bài giảng
	An toàn và bảo dưỡng công nghiệp hàn
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Nguyễn Thị Mỵ
	TS. Vũ Ngọc Thương
ThS. Bùi Thị Tuyết Nhung
	Khoa CK
	TB2014-01-05
	12/2014

	6 
	Tập bài giảng
	Thực hành hàn điện cơ bản
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Hoàng Trọng Ánh
	KS. Trần Đức Hòa
	Khoa CK
	TB2014-01-06
	12/2014

	7 
	Tập bài giảng
	Thực hành hàn điện nâng cao
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Vũ Văn Ba
	
	Khoa CK
	TB2014-01-07
	12/2014

	8 
	Tập bài giảng
	Thực hành hàn MIG/MAG cơ bản
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Nguyễn Hồng Thanh
	TS. Nguyễn Ngọc Hùng
	Khoa CK
	TB2014-01-08
	12/2014

	9 
	Tập bài giảng
	Thực hành hàn TIG cơ bản
	Đại học, cao đẳng
	TS. Nguyễn Ngọc Hùng
	ThS. Nguyễn Hồng Thanh
	Khoa CK
	TB2014-01-09
	12/2014

	10 
	Tập bài giảng
	Thực hành các phương pháp hàn khác
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Bùi Thị Tuyết Nhung
	ThS. Hoàng Trọng Ánh
	Khoa CK
	TB2014-01-10
	12/2014

	11 
	Tập bài giảng
	Thực hành hàn MIG/MAG nâng cao
	Đại học, cao đẳng
	TS. Vũ Ngọc Thương
	KS. Vũ Văn Đạt
	Khoa CK
	TB2014-01-11
	12/2014

	12 
	Tập bài giảng
	Chế tạo phôi hàn
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Nguyễn Trọng Điền
	KS. Trần Đức Hòa
	Khoa CK
	TB2014-01-12
	12/2014

	13 
	Tập bài giảng
	Thực hành điện thân xe
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Nguyễn Trung Kiên (A)
	ThS. Trịnh Xuân Phong
	Khoa CK
	TB2014-01-13
	12/2014

	14 
	Tập bài giảng
	Nguyên lý - Chi tiết máy 1
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Nguyễn Mạnh Chất
	ThS. Vũ Văn Khánh
	Khoa CK
	TB2014-01-14
	12/2014

	15 
	Tập bài giảng
	Dao động kỹ thuật
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Bùi Đức Phương
	ThS. Ngô Mạnh Hà
	Khoa CK
	TB2014-01-15
	12/2014

	16 
	Tập bài giảng
	Máy nâng chuyển
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Lê Thanh
	Phạm Văn Trưởng
	Khoa CK
	TB2014-01-16
	12/2014

	17 
	Tập bài giảng
	Thực hành lập trình Web
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Trần Đình Tùng
	ThS. Nguyễn Văn Vũ
	Khoa CNTT
	TB2014-02-01
	12/2014

	18 
	Tập bài giảng
	Cơ sở dữ liệu phân tán
	Đại học
	ThS. Nguyễn Văn Thẩm
	ThS. Phạm Hùng Phú
	Khoa CNTT
	TB2014-02-02
	12/2014

	19 
	Tập bài giảng
	Nhập môn trí tuệ nhân tạo
	Đại học
	ThS. Đoàn Tuấn Nam
	ThS. Vũ Thị Phương
	Khoa CNTT
	TB2014-02-03
	12/2014

	20 
	Tập bài giảng
	Truyền số liệu
	Đại học
	ThS. Hoàng Thị Hồng Hà
	ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng
	Khoa CNTT
	TB2014-02-04
	12/2014

	21 
	Tập bài giảng
	Lập trình mã nguồn mở
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Nguyễn Văn Trung
	ThS. Trần Đình Tùng
ThS. Phan Đức Thiện
	Khoa CNTT
	TB2014-02-05
	12/2014

	22 
	Tập bài giảng
	Thiết kế mạng
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Trần Văn Long
	ThS. Trần Đình Tùng
	Khoa CNTT
	TB2014-02-06
	12/2014

	23 
	Tập bài giảng
	Thực hành lập trình cơ sở dữ liệu với VB.net
	Đại học
	ThS. Phạm Hùng Phú
	ThS. Phan Đức Thiện
	Khoa CNTT
	TB2014-02-07
	12/2014

	24 
	Tập bài giảng
	Thực hành kỹ thuật lập trình
	Đại học
	ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
	ThS. Bùi Thị Thảo
ThS. Nguyễn Thị Lệ
	Khoa CNTT
	TB2014-02-08
	12/2014

	25 
	Tập bài giảng
	Thực hành lập trình thiết bị di động
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Đinh Gia Trường
	ThS. Nguyễn Văn Trung
	Khoa CNTT
	TB2014-02-09
	12/2014

	26 
	Tập bài giảng
	Mạch điện 2
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Trần Thị Kim Dung
	ThS. Vũ Thị Thắng
	Khoa ĐĐT
	TB2014-03-01
	12/2014

	27 
	Tập bài giảng
	Cấu trúc máy tính và giao diện
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Lê Anh Tuấn
	ThS. Trần Hiếu
	Khoa ĐĐT
	TB2014-03-02
	12/2014

	28 
	Tập bài giảng
	Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Cao Văn Thế
	ThS. Đoàn Ngọc Sỹ
	Khoa ĐĐT
	TB2014-03-03
	12/2014

	29 
	Tập bài giảng
	Thực hành điện tử cơ bản
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Nghiêm Thị Thúy Nga
	ThS. Trần Thanh Sơn
ThS. Nguyễn Thị Hòa
	Khoa ĐĐT
	TB2014-03-04
	12/2014

	30 
	Tập bài giảng
	Kỹ thuật bảo dưỡng công nghiệp
	Đại học, cao đẳng
	TS. Nguyễn Đức Hỗ
	ThS. Lã Văn Trưởng
	Khoa ĐĐT
	TB2014-03-05
	12/2014

	31 
	Giáo trình
	Toán cao cấp
	Cao đẳng nghề
	ThS. Nguyễn Mạnh Tường
	ThS. Nguyễn Đình Thi 
CN. Nguyễn Đỗ Kiều Loan
	Khoa KHCB
	GT2014-04-01
	12/2014

	32 
	Tập bài giảng
	Nhập môn khoa học giao tiếp
	Đại học
	TS. Nguyễn Trường Giang
	ThS. Mai Thị Bích Ngọc ThS. Trần Thị Thu Hằng
	Khoa SPKT
	TB2014-05-01
	12/2014

	33 
	Tài liệu tham khảo
	Dạy học tích hợp trong đào tạo nghề
	Dạy nghề
	ThS. Nguyễn Thế Mạnh
	ThS. Trần Văn Anh
ThS. Nguyễn Tiến Hưng ThS. Đặng Thị Hiền
	Khoa SPKT
	TK2014-05-02
	12/2014

	34 
	Tập bài giảng
	Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Hoàng Thị Kim Liên
	ThS. Trần Thị Vân
ThS. Phạm Thị Lê Hoa
	Khoa NN
	TB2014-06-01
	12/2014

	35 
	Tập bài giảng
	Quản trị học
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Bùi Hồng Đăng
	ThS. Bùi Quốc Việt
	Khoa KT
	TB2014-07-01
	12/2014

	36 
	Tập bài giảng
	Lịch sử kinh tế quốc dân
	Đại học
	ThS. Phạm Anh Bình
	TS. Trần Văn Đẩu
	Khoa KT
	TB2014-07-02
	12/2014

	37 
	Tập bài giảng
	Kế toán tài chính 1
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Lê Thị Hồng Tâm
	TS. Đặng Huy Việt
	Khoa KT
	TB2014-07-03
	12/2014

	38 
	Tập bài giảng
	Quản trị nhân lực
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Phạm Thị Lê Hoa
	ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
	Khoa KT
	TB2014-07-04
	12/2014

	39 
	Tập bài giảng
	Quản trị doanh nghiệp
	Đại học
	TS. Trần Văn Đẩu
	ThS. Phạm Thị Lê Hoa
	Khoa KT
	TB2014-07-05
	12/2014

	40 
	Tập bài giảng
	Tài chính tiền tệ
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Đỗ Thùy Linh
	ThS. Lê Thị Hồng Tâm
	Khoa KT
	TB2014-07-06
	12/2014

	41 
	Tập bài giảng
	Quản trị chiến lược
	Đại học
	ThS. Bùi Quốc Việt
	ThS. Phạm Anh Bình
	Khoa KT
	TB2014-07-07
	12/2014

	42 
	Tập bài giảng
	Nguyên lý kế toán
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Nguyễn Thị Phương Dung
	ThS. Nguyễn Thị Thơm
	Khoa KT
	TB2014-07-08
	12/2014

	43 
	Tập bài giảng
	Marketing căn bản
	Đại học, cao đẳng
	ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
	ThS. Bùi Hồng Đăng
	Khoa KT
	TB2014-07-09
	12/2014



Danh mục này có 43 Ban biên soạn giáo trình môn học, tập bài bài giảng môn học, tài liệu tham khảo./.
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